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Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (𝑥; 𝑦; 𝑧) và 𝑏⃗⃗ = (𝑥 ′; 𝑦 ′; 𝑧 ′). Khi đó ta có: 

• 𝑎⃗ + 𝑏⃗⃗ = (𝑥 + 𝑥 ′; 𝑦 + 𝑦 ′; 𝑧 + 𝑧 ′)  

• 𝑎⃗ − 𝑏⃗⃗ = (𝑥 − 𝑥 ′; 𝑦 − 𝑦 ′; 𝑧 − 𝑧 ′) 

• 𝑘𝑎⃗ = (𝑘𝑥; 𝑘𝑦; 𝑘𝑧) với 𝑘 là một số thực. 

Nhận xét: Vectơ 𝑎⃗ = (𝑥; 𝑦; 𝑧) cùng phương với vectơ 𝑏⃗⃗ = (𝑥′; 𝑦′; 𝑧′) ≠ 0⃗⃗ khi và chỉ khi tồn tại số thực 𝑘 

sao cho {
𝑥 = 𝑘𝑥 ′

𝑦 = 𝑘𝑦 ′

𝑧 = 𝑘𝑧 ′.

 

 

 

Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, tích vô hướng của hai vectơ 𝑎⃗ = (𝑥; 𝑦; 𝑧) và 𝑏⃗⃗ = (𝑥′; 𝑦′; 𝑧′) được xác định bởi 

công thức: 𝑎⃗. 𝑏⃗⃗ = 𝑥𝑥 ′ + 𝑦𝑦 ′ + 𝑧𝑧 ′ 

Nhận xét: 

• Hai vectơ 𝑎⃗ và 𝑏⃗⃗ vuông góc với nhau khi và chỉ khi 𝑥𝑥 ′ + 𝑦𝑦 ′ + 𝑧𝑧 ′ = 0. 

• Nếu 𝑎⃗ = (𝑥; 𝑦; 𝑧) thì |𝑎⃗| = √𝑎⃗ ⋅ 𝑎⃗ = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2. 

• Nếu 𝑎⃗ = (𝑥; 𝑦; 𝑧) và 𝑏⃗⃗ = (𝑥′; 𝑦′; 𝑧′) là hai vectơ khác 0⃗⃗ thì 

cos(𝑎⃗, 𝑏⃗⃗) =
𝑎⃗ ⋅ 𝑏⃗⃗

|𝑎⃗|⋅|𝑏⃗⃗|
=

𝑥𝑥 ′ + 𝑦𝑦 ′ + 𝑧𝑧 ′

√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 ⋅ √𝑥 ′2 + 𝑦 ′2 + 𝑧 ′2
. 

Chú ý: Nếu ( ); ;A A AA x y z  và ( ); ;B B BB x y z  thì ( ) ( ) ( )
2 2 2

B A B A B AAB AB x x y y z z= = − + − + − . 

Đặc biệt khi B  trùng O  ta nhận được công thức 2 2 2

A A AOA x y z= + + . 

 

 

Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (𝑥; 𝑦; 𝑧) và 𝑏⃗⃗ = (𝑥 ′; 𝑦 ′; 𝑧 ′) không cùng phương. Khi đó vectơ 

𝑤⃗⃗⃗ = (𝑦𝑧′ − 𝑦′𝑧; 𝑧𝑥′ − 𝑧′𝑥; 𝑥𝑦′ − 𝑥′𝑦) vuông góc với hai vectơ 𝑎⃗ và 𝑏⃗⃗ 

▪ Vectơ xác định như trên gọi là tích có hướng của hai vectơ 𝑎⃗ và 𝑏⃗⃗ kí hiệu là 𝑤⃗⃗⃗ = [𝑎⃗; 𝑏⃗⃗] 

▪ Quy ước |
𝑥
𝑥′

𝑦

𝑦′| = 𝑥𝑦′ − 𝑥′𝑦 thì [𝑎⃗; 𝑏⃗⃗] = (|
𝑦

𝑦 ′
𝑧
𝑧 ′| ; |

𝑧
𝑧 ′

𝑥
𝑥 ′| ; |

𝑥
𝑥 ′

𝑦

𝑦 ′|) = (𝑦𝑧 ′ − 𝑦 ′𝑧; 𝑧𝑥 ′ − 𝑧 ′𝑥; 𝑥𝑦 ′ −

𝑥 ′𝑦) 

▪ 𝑎⃗ không cùng phương với 𝑏⃗⃗ khi và chỉ khi [𝑎⃗; 𝑏⃗⃗] ≠ 0⃗⃗ 

 

 

Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, toạ độ trung điểm và trọng tâm được xác định như sau: 

 BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ  03  BÀI 

    LÝ THUYẾT CẦN NHỚ A 

 1 Biểu thức toạ độ của phép toán cộng, trừ, nhân một số thực với một vectơ 

 2 Biểu thức toạ độ tích vô hướng của hai vectơ 

 3 Biểu thức toạ độ tích có hướng của hai vectơ 

 4 Biểu thức toạ độ trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm tam giác 
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▪ Toạ độ trung điểm 𝑀 của đoạn thẳng 𝐴𝐵 là 𝑀 (
𝑥𝐴+𝑥𝐵

2
;
𝑦𝐴+𝑦𝐵

2
;
𝑧𝐴+𝑧𝐵

2
) 

▪ Toạ độ trọng tâm 𝐺 của tam giác 𝐴𝐵𝐶 là 𝐺 (
𝑥𝐴+𝑥𝐵+𝑥𝐶

3
;
𝑦𝐴+𝑦𝐵+𝑦𝐶

3
;
𝑧𝐴+𝑧𝐵+𝑧𝐶

3
) 

 

Dạng 1: Toạ độ của các phép toán vectơ, toạ độ điểm, độ dài đoạn thẳng 
 

 

 

Bài tập 1:  Trong không gian Oxyz , cho vectơ 
3

2 3
4

u i j k= − + +  và vectơ 
5

3; ;2
4

v
 

= − 
 

. 

a) Tìm toạ độ của u .  b) Biểu diễn v  theo các vectơ đơn vị , ,i j k . 

c) Tìm toạ độ của 
1

2
3

a u v= + . 

Lời giải 

a) Vì 
3

2 3
4

u i j k= − + +  nên 
3

2;3;
4

u
 

= − 
 

. 

b) Vì 
5

3; ;2
4

v
 

= − 
 

 nên 
5

3 2
4

v i j k= − + . 

c) Biểu diễn a  qua các vectơ đơn vị: 

𝑎⃗ = 2𝑢⃗⃗ +
1

3
𝑣⃗ = 2 (−2𝑖 + 3𝑗 +

3

4
𝑘⃗⃗) +

1

3
(3𝑖 −

5

4
𝑗 + 2𝑘⃗⃗) = −3𝑖 +

67

12
𝑗 +

13

6
𝑘⃗⃗ ⇒ 𝑎⃗

= (−3;
67

12
;
13

6
) 

Bài tập 2:  Cho ( ) ( ) ( )2; 1;5 , 0;3; 3 , 1;4; 2a b c= − = − = − . Tìm toạ độ của vectơ 
1

2 3
5

d a b c= − + . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( )
1 3 3

2 4; 2;10 ; 0; ; ;3 3;12; 6
5 5 5

a b c
 

= − = − = − 
 

. 

Do đó 
3 3

4 0 3; 2 12;10 ( 6)
5 5

d
  

= − + − − + − − + −  
  

 hay 
47 23

7; ;
5 5

d
 

=  
 

. 

Bài tập 3:  Trong không gian Oxyz , cho ba vectơ ( ) ( ) ( )3; 2;1 , 6; 4;2 , 2;1; 3p q r= − = − = − . 

a) Tìm toạ độ của vectơ 2 3c p q r= − + . 

b) Tìm hai vectơ cùng phương trong các vectơ đã cho. 

Lời giải 

a) Ta có: ( ) ( ) ( )2 6; 4;2 , 3 18;12; 6 , 2;1; 3p q r= − − = − − = − . 

Suy ra ( )2 3 10;9; 7c p q r= − + = − − . 

b) Ta có ( )2 6; 4;2p q= − =  suy ra hai vectơ ,p q  cùng phương. 

Do 
3 2

2 1

−
  nên ,p r  không cùng phương. Tương tự hai vectơ ,q r  không cùng phương. 

    PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN B 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
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Bài tập 4:  Trong không gian Oxyz , cho ba vectơ 𝐴(3;−1; 2), 𝐵(1; 2; 3), 𝐶(4;−2; 1). 

a) Chứng minh ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 không thẳng hàng. Xác định toạ độ trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 

b) Tìm toạ độ điểm 𝐷 biết tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành 

c) Tìm toạ độ giao điểm 𝐸 của đường thẳng 𝐵𝐶 với mặt phẳng toạ độ (𝑂𝑥𝑧) 

Lời giải 

a) Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−2; 3; 1) ; 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (1;−1;−1). Vì −
2

1
≠

−3

−1
 nên hai vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  không cùng 

phương hay ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 không thẳng hàng.  

Toạ độ trọng tâm 𝐺 của tam giác 𝐴𝐵𝐶 khi đó là 𝐺 (
8

3
; −

1

3
; 2) 

b) Tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành khi và chỉ khi  

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ {

4 − 𝑥𝐷 = −2
−2 − 𝑦𝐷 = 3
1 − 𝑧𝐷 = 1

⇔ {

𝑥𝐷 = 6
𝑦𝐷 = −5
𝑧𝐷 = 0

 

Vậy toạ độ của điểm 𝐷 khi đó là 𝐷(6;−5; 0) 

c) Vì 𝐸 thuộc mặt phẳng 𝑂𝑥𝑧 nên toạ độ điểm 𝐸 = (𝑥; 0; 𝑧) 

Ta có 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝑥 − 3; 1; 𝑧 − 2) mà 𝐴, 𝐵, 𝐸 thẳng hàng nên hai vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ; 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗  cùng phương, do 

đó:  𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑘. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ {
𝑥 − 3 = −2𝑘
1 = 3𝑘
𝑧 − 2 = 𝑘

⇔

{
 
 

 
 𝑥 =

7

3

𝑘 =
1

3

𝑧 =
7

3

. Vậy 𝐸 (
7

3
; 0;

7

3
) 

Bài tập 5:  Trong không gian Oxyz , cho ba vectơ 𝐴(5;−3; 0), 𝐵(2; 1;−1), 𝐶(4; 1; 2). 

a) Tìm toạ độ của vectơ 𝑢⃗⃗ = 2𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 5𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

b) Tìm toạ độ điểm 𝑁 sao cho 2𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

Lời giải 

a) Ta có ( ) ( ) ( )3;4; 1 ; 1;4;2 ; 2;0;3AB AC BC= − − = − =  𝑢⃗⃗ = (−17; 12;−15) 

b) Gọi 𝑁(𝑥; 𝑦; 𝑧) khi đó 𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (5 − 𝑥;−3 − 𝑦;−𝑧); 𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (2 − 𝑥; 1 − 𝑦;−1 − 𝑧) 

2𝑁𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝑁𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ {
2(5 − 𝑥) = −2 + 𝑥
2(−3 − 𝑦) = −1 + 𝑦
−2𝑧 = 1 + 𝑧

⇔

{
 
 

 
 
𝑥 = 4

𝑦 = −
5

3

𝑧 = −
1

3

⇒ 𝑁 (4;−
5

3
;−

1

3
) 

Bài tập 6: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với 

chiều dài là 8m, chiều rộng là 6m và chiều cao là 3m. Một chiếc đèn 

được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục toạ độ 

𝑂𝑥𝑦𝑧 có gốc 𝑂 trùng với một góc phòng và mặt phẳng (𝑂𝑥𝑦) trùng 

với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (Hình minh họa dưới đây). 

Hãy tìm toạ độ của điểm treo đèn 

 

Lời giải 
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Gọi toạ độ các điểm 𝐵(3; 0; 0); 𝐶(3; 6; 0); 𝐷(0; 6; 0) như hình vẽ 

dưới đây: 

Gọi 𝑁 là trung điểm của 𝑂𝐶, 𝑁′ là hình chiếu của 𝑁 lên mặt phẳng 

trần nhà suy ra 𝑁 ′ là điểm treo đèn. 

Khi đó 𝑁 (
3

2
; 3; 0) ⇒ 𝑁 ′ (

3

2
; 3; 3)   

Vậy toạ độ của điểm treo đèn là (
3

2
; 3; 3) 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một 
phương án. 

Câu 1: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑎⃗ = 2𝑗 − 3𝑘⃗⃗, 𝑏⃗⃗ = 4𝑖 + 𝑗 + 𝑘⃗⃗. Tính độ dài của 𝑣⃗ = 2𝑎⃗ − 𝑏⃗⃗ 

A. √74. B. 3√6. C. 5√2. D. √42. 

Lời giải 

Ta có: 𝑣⃗ = 2𝑎⃗ − 𝑏⃗⃗ = 2(2𝑗 − 3𝑘⃗⃗) − (4𝑖 + 𝑗 + 𝑘⃗⃗) = 4𝑗 − 6𝑘⃗⃗ − 4𝑖 − 𝑗 − 𝑘⃗⃗ = −4𝑖 + 3𝑗 − 7𝑘⃗⃗ 

⇒ 𝑣⃗ = (−4; 3;−7) ⇒ |𝑣⃗| = √(−4)2 + 32 + (−7)2 = √74. 

Câu 2: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(2;−1; 5), 𝐵(5;−5; 7); 𝑀(𝑥; 𝑦; 1). Khi 𝐴, 𝐵,𝑀 thẳng 

hàng thì giá trị của 𝑥; 𝑦 là 

A. 𝑥 = 4; 𝑦 = −7. B. 𝑥 = −4; 𝑦 = 7. C. 𝑥 = 4; 𝑦 = 7. D. 𝑥 = −4; 𝑦 = −7. 

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (3;−4; 2); 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = (𝑥 − 2; 𝑦 + 1;−4) 

Để ba điểm𝐴, 𝐵,𝑀 thẳng hàng thì 
𝑥−2

3
=

𝑦+1

−4
=

−4

2
⇒ {

𝑥 = −4
𝑦 = 7

. 

Câu 3: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho 3 diểm 𝐴(1,2, −1),𝐵(2,−1,3), 𝐶(−3,5,1). Tọa độ điểm 𝐷 sao cho 

tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành là 

A. (−2,2,5). B. (−4,8, −5). C. (−4,8, −3). D. (−2,8, −3). 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (1, −3,4); 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−4,3,2) Suy ra 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  không cùng phương. 

Gọi 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧); 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−3 − 𝑥, 5 − 𝑦, 1 − 𝑧) 

Tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành ⇔ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⇔ {
−3 − 𝑥 = 1
5 − 𝑦 = −3
1 − 𝑧 = 4

 ⇒ 𝐷(−4,8,−3) 

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Ox𝑦𝑧, cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴(1;−4; 2),𝐵(2; 1;−3), 

𝐶(3; 0;−2)và 𝐷(2;−5;−1). Điểm 𝐺thỏa mãn 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ có tọa độ là: 

A. 𝐺(2;−1;−1). B. 𝐺(2;−2;−1). C. 𝐺(0;−1;−1). D. 𝐺(6;−3;−3). 

Lời giải 

Ta có: 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝐺𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ 

⇔ 4𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ 𝑂𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =
1

4
(𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) 

⇒

{
 
 

 
 𝑥𝐺 =

1

4
(𝑥𝐴 + 𝑥𝐵 + 𝑥𝐶 + 𝑥𝐷) = 2

𝑦𝐺 =
1

4
(𝑦𝐴 + 𝑦𝐵 + 𝑦𝐶 + 𝑦𝐷) = −2

𝑧𝐺 =
1

4
(𝑧𝐴 + 𝑧𝐵 + 𝑧𝐶 + 𝑧𝐷) = −1

. Vậy 𝐺(2;−2;−1). 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
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Câu 5: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho tam giác ABC có 𝐴(1;−1;−2) và trọng tâm 𝐺(2; 1;−3). Tọa độ 

của vectơ 𝑢⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  là 

A. (3; 6; 3). B. (3; 6; −3). C. (3;−3; 6). D. (3; 2; 1). 

Lời giải 

Gọi 𝑀 là trung điểm cạnh 𝐵𝐶. Ta có: 𝑢⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 2.
3

2
. 𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝐴𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (3; 6; −3) 

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(1; 2;−1), 𝐵(2;−1; 3). Tìm tọa độ 

điểm 𝐼 thỏa mãn 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗. 

A. 𝐼 (−
5

3
; 0;

5

3
). B. 𝐼 (

5

3
;
5

3
; 0). C. 𝐼 (

5

3
; 0;

5

3
). D. 𝐼 (0;

5

3
;
5

3
). 

Lời giải 

Gọi 𝐼(𝑥; 𝑦; 𝑧). Khi đó: 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ = (1 − 𝑥; 2 − 𝑦;−1 − 𝑧), 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = (2 − 𝑥;−1 − 𝑦; 3 − 𝑧) 

⇒ 2𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = (4 − 2𝑥;−2 − 2𝑦; 6 − 2𝑧). Nên 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = (5 − 3𝑥;−3𝑦; 5 − 3𝑧). 

Ta có: 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ {
5 − 3𝑥 = 0
−3𝑦 = 0
5 − 3𝑧 = 0

⇔ {

𝑥 =
5

3

𝑦 = 0

𝑧 =
5

3

. Vậy 𝐼 (
5

3
; 0;

5

3
). 

Câu 7: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐸(1; 3; 2), 𝐹(0;−1; 5), 𝐾(2; 4;−1) và tam giác 𝐴𝐵𝐶 thỏa 

mãn 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐾⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗. Tọa độ trọng tâm 𝐺 của tam giác Δ𝐴𝐵𝐶 là 

A. 𝐺(1; 2; 2). B. 𝐺(−1;−4; 3). C. 𝐺(2; 2; 1). D. 𝐺(1; 1;−3). 

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐶𝐾⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝐺𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐾⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ 

⇔ 𝐺𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐾⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − (𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 0⃗⃗ ⇔ 𝐺𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐾⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗. 

Suy ra 𝐺cũng là trọng tâm của tam giác Δ𝐸𝐹𝐾. Do đó: 

{
 
 

 
 𝑥𝐺 =

1+0+2

3
= 1

𝑦𝐺 =
3−1+4

3
= 2

𝑧𝐺 =
2+5−1

3
= 2

. 

Câu 8: Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (0; 1;−2), 𝑃𝑅⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−2;−1; 0) và điểm 

𝑀(1;−2; 2) trung điểm của đoạn QR. Tọa độ điểm Q là 

A. (−1; 1;−2). B. (−2; 2;−3). C. (0; 1; 3). D. (2;−1; 1). 

Lời giải 

Ta có 𝑅𝑄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑃𝑅⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (2; 2;−2) suy ra {

𝑥𝑄 − 𝑥𝑅 = 2

𝑦𝑄 − 𝑦𝑅 = 2

𝑧𝑄 − 𝑧𝑅 = −2
 (1). 

Vì điểm 𝑀(1;−2; 2) trung điểm của đoạn QR nên {

𝑥𝑄 + 𝑥𝑅 = 2

𝑦𝑄 + 𝑦𝑅 = −4

𝑧𝑄 + 𝑧𝑅 = 4
 (2). 

Từ (1) và (2) suy ra 𝑄(2;−1; 1). 

Câu 9: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho bốn điểm 𝐴(2; 0; 0), 𝐵(0; 2; 0), 𝐶(0; 0; 2) và 𝐷(2; 2; 2). Gọi 𝑀 và 

𝑁 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷. Tọa độ trung điểm 𝐼 của đoạn thẳng 𝑀𝑁 là: 

A. 𝐼(1; 1; 0). B. 𝐼 (
1

2
;
1

2
; 1). C. 𝐼(1; 1; 1). D. 𝐼(1;−1; 2) 

Lời giải 

Vì 𝐼(𝑥; 𝑦; 𝑧) là trung điểm 𝑀𝑁 nên ta có: 2𝐼𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 2𝐼𝑁⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇔ 𝐼𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐷⃗⃗⃗⃗⃗ = 0⃗⃗ 
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Suy ra 

{
 
 

 
 𝑥 =

2+0+0+2

4

𝑦 =
0+2+0+2

4

𝑧 =
0+0+2+2

4

⇔ {
𝑥 = 1
𝑦 = 1
𝑧 = 1

. Vậy 𝐼(1; 1; 1). 

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(1; 2;−1), 𝐵(2;−1; 3), 𝐶(−2; 3; 3).
 

Điểm𝑀(𝑎; 𝑏; 𝑐)
 
là đỉnh thứ tư của hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝑀, khi đó 𝑃 = 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2 có giá trị 

bằng 

A. 42. B. −50. C. −48. D. 44. 
Lời giải 

Tứ giác𝐴𝐵𝐶𝑀là hình bình hành khi và chỉ khi: 𝐶𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ {
𝑎 + 2 = 1 − 2
𝑏 − 3 = 2 − (−1)
𝑐 − 3 = −1 − 3

⇔ {
𝑎 = −3
𝑏 = 6.
𝑐 = −1

 

Suy ra: 𝑃 = 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2 = (−3)2 + 62 − (−1)2 = 44.
 

Câu 11: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐴(2; 1; 3) và điểm 𝐵(4;−3; 1). Tọa độ trung điểm 𝐼 của đoạn 

thẳng 𝐴𝐵 là 

A. (6;−2; 4). B. (3;−1; 2). C. (1;−2;−1). D. (2;−4;−2). 

Lời giải 

Ta có tọa độ trung điểm 𝐼(𝑥𝐼; 𝑦𝐼; 𝑧𝐼) là 

{
 
 

 
 𝑥𝐼 =

𝑥𝐴+𝑥𝐵

2
=

2+4

2
= 3

𝑦𝐼 =
𝑦𝐴+𝑦𝐵

2
=

1+(−3)

2
= −1

𝑧𝐼 =
𝑧𝐴+𝑧𝐵

2
=

3+1

2
= 2

⇒ 𝐼(3;−1; 2). 

Câu 12: Trong không gian hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑎⃗ = (3; 4; 2);𝑏⃗⃗ = (−5; 0; 3);𝑐 = (1; 2;−4). 

Tìm toạ độ của vectơ 𝑢⃗⃗ = 3𝑎⃗ + 2𝑏⃗⃗ − 𝑐: 

A. 𝑢⃗⃗ = (−2; 10; 16). B. 𝑢⃗⃗ = (2; 10;−16). C. 𝑢⃗⃗ = (−1; 5; 8). D. 𝑢⃗⃗ = (−2;−10; 16). 

Lời giải 

Ta có: 3𝑎⃗ = (9; 12; 6); 2𝑏⃗⃗ = (−10; 0; 6); −𝑐 = (−1;−2; 4) 

Khi đó 𝑢⃗⃗ = 3𝑎⃗ + 2𝑏⃗⃗ − 𝑐 = (−2; 10; 16) 

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑎⃗ = (−3; 5; 2), 𝑏⃗⃗ = (0;−1; 3), 𝑐 = (1;−1; 1) thì tọa 

độ 𝑣⃗ = 2𝑎⃗ − 3𝑏⃗⃗ + 15𝑐 là 

A. 𝑣⃗ = (−9; 2; 10). B. 𝑣⃗ = (9;−1; 10). C. 𝑣⃗ = (9; 2; 10). D. 𝑣⃗ = (9;−2; 10). 

Lời giải 

Ta có 2𝑎⃗ = (−6; 10; 4), 3𝑏⃗⃗ = (0;−3; 9), 15𝑐 = (15;−15; 15) suy ra 𝑣⃗ = (9;−2; 10). 

Câu 14: Trong mặt phẳng toạ độ Ox𝑦𝑧 cho điểm 𝐴(0;−2;−1) và 𝐵(1;−1; 2). Tìm tọa độ điểm 𝑀sao 

cho 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗? 

A. 𝑀 (
2

3
; −

4

3
; 1). B. 𝑀 (

1

2
; −

3

2
;
1

2
). C. 𝑀(2; 0; 5). D. 𝑀(−1;−3;−4). 

Lời giải 

Giả sử 𝑀(𝑥𝑀; 𝑦𝑀; 𝑧𝑀). 

Ta có: 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⇔ 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ − 2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 0⃗⃗ ⇔ {

(0 − 𝑥𝑀) − 2(1 − 𝑥𝑀) = 0
(−2 − 𝑦𝑀) − 2(−1 − 𝑦𝑀) = 0
(−1 − 𝑧𝑀) − 2(2 − 𝑧𝑀) = 0

⇔ {

𝑥𝑀 = 2
𝑦𝑀 = 0
𝑧𝑀 = 5

⇒ 𝑀(2; 0; 5). 

Câu 15: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(1; 3; 4) và 𝐵(1; 0; 1). Điểm 𝑀 nằm trên trục 𝑂𝑧 và 

cách đều hai điểm 𝐴, 𝐵 có tọa độ là. 
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A. (0; 0; 4). B. (2; 0; 0). C. (0; 0; 2). D. (0; 4; 0). 

Lời giải 

Do điểm 𝑀 nằm trên trục 𝑂𝑧 nên 𝑀(0; 0; 𝑧). 

Mặt khác điểm 𝑀 cách đều hai điểm 𝐴, 𝐵 ⇒ 𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 

⇔ √(0 − 1)2 + (0 − 3)2 + (𝑧 − 4)2 = √(0 − 1)2 + (0 − 0)2 + (𝑧 − 1)2 ⇔ 10 + (𝑧 − 4)2

= 1 + (𝑧 − 1)2 ⇔ 𝑧 = 4 

Vậy 𝑀(0; 0; 4). 

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(2; 1; 1), 𝐵(−1; 2; 1). Tọa độ trung điểm 

của đoạn thẳng 𝐴𝐵 là? 

A. 𝐼 (
1

3
; 1;

2

3
). B. 𝐼(−3; 1; 0). C. 𝐼 (−

3

2
; −

1

2
; 0). D. 𝐼 (

1

2
;
3

2
; 1) 

Lời giải 

Ta có: 𝐼 (
2−1

2
;
1+2

2
;
1+1

2
) ⇒ 𝐼 (

1

2
;
3

2
; 1). 

Câu 17: Trong không gian với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(1; 2; 3), 𝐵(−2;−4; 9). Điểm 𝑀 thuộc 

đoạn 𝐴𝐵 sao cho 𝑀𝐴 = 2𝑀𝐵. Độ dài đoạn thẳng 𝑂𝑀 là 

A. 5. B. 3. C. √54. D. √17. 

Lời giải 

Đặt 𝑀(𝑥; 𝑦; 𝑧), khi đó: 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = (1 − 𝑥; 2 − 𝑦; 3 − 𝑧) và 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (−2 − 𝑥;−4 − 𝑦; 9 − 𝑧) 

Ta có: 𝑀𝐴 = 2𝑀𝐵 ⇒ 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −2𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⇔ {

1 − 𝑥 = −2(−2 − 𝑥)

2 − 𝑦 = −2(−4 − 𝑦)

3 − 𝑧 = −2(9 − 𝑧)
⇔ {

𝑥 = −1
𝑦 = −2
𝑧 = 7

⇒ 𝑀(−1;−2; 7). 

Khi đó: 𝑂𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (−1;−2; 7). Vậy 𝑂𝑀 = √54. 

Câu 18: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho điểm 𝐺(1;−2; 3) và ba điểm 𝐴(𝑎; 0; 0); 𝐵(0; 𝑏; 0); 𝐶(0; 0; 𝑐). Biết 

𝐺 là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶 thì 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 bằng 

A. 3. B. 9. C. 6. D. 0. 

Lời giải 

Ta có trọng tâm 𝐺 của tam giác 𝐴𝐵𝐶: 

{
 
 

 
 𝑥𝐺 =

𝑥𝐴+𝑥𝐵+𝑥𝐶

3

𝑦𝐺 =
𝑦𝐴+𝑦𝐵+𝑦𝐶

3

𝑧𝐺 =
𝑧𝐴+𝑧𝐵+𝑧𝐶

3

 ⇔

{
 
 

 
 1 =

𝑎

3

−2 =
𝑏

3

3 =
𝑐

3

⇔ {
𝑎 = 3
𝑏 = −6
𝑐 = 9

. 

Khi đó: 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 3 + (−6) + 9 = 6. 

Câu 19: Trong không gian với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(1; 1; 1), 𝐵(2; 3; 2), 𝐶(3;−1; 3). Tìm toạ 

độ điểm 𝐷 sao cho bốn điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 lập thành một hình chữ nhật. 

A. 𝐷(4; 3; 4). B. 𝐷(4;−1; 4). C. 𝐷(2;−3; 2). D. 𝐷(4; 1; 4). 

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (1; 2; 1); 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (2;−2; 2), 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 1.2 +
2. (−2) + 1.2 = 0 nên 𝐴𝐵 ⊥ 𝐴𝐶 

Điều này cho thấy 𝐴, 𝐵, 𝐶 không thẳng hàng và hình chữ nhật 

tạo ra phải là 𝐴𝐵𝐷𝐶. 

Gọi 𝐷(𝑥; 𝑦; 𝑧), ta có 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑥 − 3; 𝑦 + 1; 𝑧 − 3). 
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Tứ giác 𝐴𝐵𝐷𝐶 là hình chữ nhật khi và chỉ khi 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ {
𝑥 − 3 = 1
𝑦 + 1 = 2
𝑧 − 3 = 1

⇔ {
𝑥 = 4
𝑦 = 1
𝑧 = 4

⇒

𝐷(4; 1; 4). 

Vậy 𝐷(4; 1; 4) 

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 𝐴(−2; 3; 1) và 𝐵(5;  6;  2). Đường thẳng 𝐴𝐵 

cắt mặt phẳng (𝑂𝑥𝑧) tại điểm 𝑀. Tính tỉ số 
𝐴𝑀

𝐵𝑀
. 

A. 
𝐴𝑀

𝐵𝑀
=

1

2
. B. 

𝐴𝑀

𝐵𝑀
= 2. C. 

𝐴𝑀

𝐵𝑀
=

1

3
. D. 

𝐴𝑀

𝐵𝑀
= 3. 

Lời giải 

Điểm 𝑀 ∈ (𝑂𝑥𝑧)  ⇒ 𝑀(𝑥;0;𝑧); 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (7; 3; 1) ⇒ 𝐴𝐵 = √59; 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = (𝑥 + 2;−3; 𝑧 − 1) và 

𝐴, 𝐵,𝑀 thẳng hàng ⇒ 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑘. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    (𝑘 ∈ ℝ) ⇔ {
𝑥 + 2 = 7𝑘
−3 = 3𝑘
𝑧 − 1 = 𝑘

⇔ {
𝑥 = −9
−1 = 𝑘
𝑧 = 0

 ⇒ 𝑀(−9;0;0). 

𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (−14;−6;−2)  ;𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (−7;−3;−1)  ⇒ 𝐵𝑀 = 2𝐴𝐵. 

Câu 21: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(−4; 1; 5); 𝐵(1; 5;−3). Gọi 𝐶 là giao điểm của đường 

thẳng 𝐴𝐵 và mặt phẳng (𝑂𝑦𝑧). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −
1

4
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . B. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 5𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . C. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 4𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . D. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −4𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Lời giải 

Gọi 𝐶(0; 𝑎; 𝑏) là giao điểm của đường thẳng 𝐴𝐵 và mặt phẳng (𝑂𝑦𝑧). Khi đó 𝐴; 𝐵; 𝐶 thẳng 

hàng hay 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  và 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  cùng phương. 

Lại có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (5; 4;−8); 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (4; 𝑎 − 1; 𝑏 − 5) nên 
4

5
=

𝑎−1

4
=

𝑏−5

−8
⇔ {

𝑎 =
21

5

𝑏 = −
7

5

. 

Khi đó 

{
 
 

 
 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (5; 4;−8)

𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (4;
16

5
; −

32

5
)

𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−1;−
4

5
;
8

5
)

 nên𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −4𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Câu 22: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho vecto 𝑎⃗ = (1; 1;−3); 𝑏⃗⃗ = (2; 2;−2);𝑐 = 2𝑖 + 2𝑗 − 6𝑘⃗⃗ và 𝑑 =
(1; 1;−1). Cặp vecto nào sau đây cùng phương? 

A. 𝑎⃗ và 𝑏⃗⃗. B. 𝑎⃗ và 𝑑. C. 𝑎⃗ và 𝑐. D. 𝑏⃗⃗ và 𝑐. 

Lời giải 

Vì 
1

2
=

1

2
≠

−3

−2
 nên hai vecto 𝑎⃗ và 𝑏⃗⃗ không cùng phương. 

Vì 
1

1
=

1

1
≠

−3

−1
 nên hai vecto 𝑎⃗ và 𝑑 không cùng phương.  

Ta có 𝑐 = (2; 2;−6) = 2(1; 1;−3) = 2𝑎⃗ suy ra 𝑎⃗ và 𝑐 cùng phương. 

Vì 
2

2
=

2

2
≠

−2

−6
 nên hai vecto 𝑏⃗⃗ và 𝑐 không cùng phương.  

Câu 23: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(0; 1;−1), 𝐵(1; 2; 0);𝐶(𝑚; 𝑛; 0). Tìm 𝑚, 𝑛 sao cho ba 

điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng. 

A. 𝑚 = 1; 𝑛 = 1. B. 𝑚 = 1; 𝑛 = 2. C. 𝑚 = 2; 𝑛 = 1. D. 𝑚 = 2; 𝑛 = 2. 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (1; 1; 1); 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝑚; 𝑛 − 1; 1). 



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long – Website: onthivip.com – CSKH (phone - zalo):08.1234.2211 

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh bằng phân tích nhân tướng học – xem chỉ tay – tử vi   

9 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone (zalo): 0835.221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

Ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑘𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ {
𝑚 = 𝑘
𝑛 − 1 = 𝑘
1 = 𝑘

⇔ {
𝑚 = 1
𝑛 = 2
𝑘 = 1

⇒ {
𝑚 = 1
𝑛 = 2

. 

Câu 24: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 2 véc tơ 𝑎⃗ = (−1; 2𝑥 − 1; 1 − 3𝑧) và 𝑏⃗⃗ = (2 + 3𝑦;−1;−2). Khi 

𝑎⃗ = 𝑏⃗⃗ thì tổng 𝑇 = 𝑥 + 2𝑦2 + 3𝑧3 bằng 

A. 2. B. 5. C. 1. D. 4. 

Lời giải 

Ta có 𝑎⃗ = 𝑏⃗⃗ ⇔ {
−1 = 2 + 3𝑦
2𝑥 − 1 = −1
1 − 3𝑧 = −2

⇔ {
𝑦 = −1
𝑥 = 0
𝑧 = 1

⇒ 𝑇 = 0 + 2. (−1)2 + 3. 13 = 5. 

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(1; 2;−1), 𝐵(2;−1; 3), 𝐶(−4; 7; 5). Tọa 

độ chân đường phân giác trong góc 𝐵 của tam giác 𝐴𝐵𝐶 là 

A. (−2; 11; 1). B. (−
2

3
;
11

3
; 1). C. (

2

3
;
11

3
;
1

3
). D. (

11

3
; −2; 1). 

Lời giải 

Ta có 𝐵𝐴 = √26; 𝐵𝐶 = 2√26. 

Gọi 𝐷 là chân đường phân giác trong góc 𝐵 ta có 
𝐷𝐴

𝐷𝐶
=

𝐵𝐴

𝐵𝐶
=

1

2
⇒ 𝐷𝐶 = 2𝐷𝐴. 

Vì 𝐷 là chân đường phân giác trong nên 2𝐷𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ ⇒

{
 
 

 
 𝑥𝐷 =

2𝑥𝐴+𝑥𝐶

3
= −

2

3

𝑦𝐷 =
2𝑦𝐴+𝑦𝐶

3
=

11

3

𝑧𝐷 =
2𝑧𝐴+𝑧𝐶

3
= 1

. 

Vậy 𝐷 (−
2

3
;
11

3
; 1). 

Câu 26: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(6;−3; 4), 𝐵(𝑎; 𝑏; 𝑐). Gọi 𝑀,𝑁, 𝑃 lần lượt là giao điểm 

của đường thẳng 𝐴𝐵 với các mặt phẳng tọa độ (𝑂𝑥𝑦), (𝑂𝑥𝑧) và (𝑂𝑦𝑧). Biết rằng 𝑀,𝑁, 𝑃 nằm 

trên đoạn 𝐴𝐵 sao cho 𝐴𝑀 = 𝑀𝑁 = 𝑁𝑃 = 𝑃𝐵. Giá trị của tổng 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 là 

A. 17. B. −17. C. −11. D. 11. 

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑎 − 6; 𝑏 + 3; 𝑐 − 4). 

Vì 𝑀,𝑁, 𝑃 lần lượt là giao điểm của 𝐴𝐵 với các mặt phẳng (𝑂𝑥𝑦), (𝑂𝑥𝑧) và (𝑂𝑦𝑧) nên 

𝑀(𝑥𝑀; 𝑦𝑀; 0), 𝑁(𝑥𝑁; 0; 𝑧𝑁), 𝑃(0; 𝑦𝑃; 𝑧𝑃). 

Vì 𝑀,𝑁, 𝑃 nằm trên đoạn 𝐴𝐵 sao cho 𝐴𝑀 = 𝑀𝑁 = 𝑁𝑃 = 𝑃𝐵 nên ta có: 

4𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⇔ {

4(𝑥𝑀 − 6) = 𝑎 − 6

4(𝑦𝑀 + 3) = 𝑏 + 3

4(0 − 4) = 𝑐 − 4

⇒ 𝑐 = −12; 2𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ {

2(𝑥𝑁 − 6) = 𝑎 − 6

2(0 + 3) = 𝑏 + 3
2(𝑧𝑁 − 4) = 𝑐 − 4

⇒ 𝑏 = 3 

4

3
𝐴𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔

{
 
 

 
 

4

3
(0 − 6) = 𝑎 − 6

4

3
(𝑦𝑃 + 3) = 𝑏 + 3

4

3
(𝑧𝑃 − 4) = 𝑐 − 4

⇒ 𝑎 = −2. Vậy 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = −11. 

Câu 27: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(−1; 4; 2), 𝐵(3; 2; 1), 𝐶(−2; 0; 2). Tìm tất cả các điểm 𝐷 sao cho 

𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang có đáy 𝐴𝐷 và diện tích hình thang 𝐴𝐵𝐶𝐷 gấp ba lần diện tích tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

A. 𝐷(9; 8; 0).  B. 𝐷(−11; 0; 4) và 𝐷(9; 8; 0). 

C. 𝐷(−11; 0; 4).  D. 𝐷(11; 0;−4) và 𝐷(−9;−8; 0). 

Lời giải 
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Giả sử 𝐷(𝑥𝐷; 𝑦𝐷; 𝑧𝐷). Khi đó: 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

(𝑥𝐷 + 1; 𝑦𝐷 − 4; 𝑧𝐷 − 2); 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−5;−2; 1). 

Do 𝐴𝐷//𝐵𝐶 nên 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑡𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (𝑡 ≠ 0) ⇔

{
𝑥𝐷 = −1 − 5𝑡
𝑦𝐷 = 4 − 2𝑡
𝑧𝐷 = 2 + 𝑡

; 𝑡 ≠ 0. 

Vì diện tích hình thang 𝐴𝐵𝐶𝐷 gấp ba lần diện tích tam giác 𝐴𝐵𝐶 

nên 
1

2
ℎ. (𝐵𝐶 + 𝐴𝐷) = 3.

1

2
ℎ. 𝐵𝐶,với ℎ là chiều cao của hình thang và cũng chính là chiều cao 

tam giác 𝐴𝐵𝐶 ứng với cạnh 𝐵𝐶. 

Suy ra, 𝐴𝐷 = 2𝐵𝐶 ⇔ (𝑥𝐷 + 1)2 + (𝑦𝐷 − 4)2 + (𝑧𝐷 − 2)2 = 4[(−5)2 + (−2)2 + 12] 

⇒ (−5𝑡)2 + (−2𝑡)2 + 𝑡2 = 4.30 ⇔ 𝑡2 = 4 ⇔ [
𝑡 = 2 ⇒ 𝐷(−11; 0; 4)

𝑡 = −2 ⇒ 𝐷(9; 8; 0)
. 

Câu 28: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(4; 5; 6); 𝐵(1; 3; 2). Gọi 𝐻 là hình chiếu vuông góc của 

𝐴 lên mặt phẳng (𝑂𝑦𝑧). Gọi 𝐶 là điểm nằm trên trục 𝑂𝑧 sao cho 𝐵𝐶 và 𝐴𝐻 là hai đường thẳng 

cắt nhau. Xác định tọa độ điểm 𝐶. 

A. 𝐶(0; 0; 2). B. 𝐶 (0; 0;−
2

3
). C. 𝐶(0; 0; 4). D. 𝐶(0; 0;−4) 

Lời giải 

Vì 𝐻 là hình chiếu vuông góc của 𝐴 lên mặt phẳng (𝑂𝑦𝑧) nên 𝐻(0; 5; 6). 

Gọi 𝐶(0; 0; 𝑐) là một điểm nằm trên trục 𝑂𝑧 và 𝐷 là giao điểm của 𝐵𝐶 và 𝐴𝐻. 

Khi đó 𝐴,𝐷,𝐻 nên 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑘𝐻𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (4𝑘; 0; 0) suy ra tọa độ điểm 𝐷(4𝑘 + 4; 5; 6). 

Lại có 𝐵,𝐷, 𝐶thẳng hàng nên 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑙𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ {
4𝑘 + 4 − 1 = 𝑙. (0 − 1)

5 − 3 = 𝑙(0 − 3)

6 − 2 = 𝑙(𝑐 − 2)
⇔ {

𝑘 = −
7

12

𝑙 = −
2

3

𝑐 = −4

 

Vậy 𝐶(0; 0;−4). 

Câu 29: Trong không gian với hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(−2; 3; 1), 𝐵(2; 1; 0), 𝐶(−3;−1; 1). Tìm 

tất cả các điểm 𝐷 sao cho 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang có đáy 𝐴𝐷 và 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 3𝑆Δ𝐴𝐵𝐶 

A. 𝐷(8; 7;−1). B. [
𝐷(−8;−7; 1)

𝐷(12; 1;−3)
. C. [

𝐷(8; 7;−1)

𝐷(−12;−1; 3)
. D. 𝐷(−12;−1; 3). 

Lời giải 

Ta có: 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 =
1

2
(𝐴𝐷 + 𝐵𝐶). 𝑑(𝐴, 𝐵𝐶) ⇔ 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 =

1

2
(𝐴𝐷 + 𝐵𝐶).

2𝑆Δ𝐴𝐵𝐶

𝐵𝐶
. 

⇔ 3𝑆Δ𝐴𝐵𝐶 =
(𝐴𝐷+𝐵𝐶).𝑆Δ𝐴𝐵𝐶

𝐵𝐶
⇔ 3𝐵𝐶 = 𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 ⇔ 𝐴𝐷 = 2𝐵𝐶. 

Mà 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang có đáy 𝐴𝐷 nên 2AD BC= (1). 

𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−5;−2; 1), 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑥𝐷 + 2; 𝑦𝐷 − 3; 𝑧𝐷 − 1). 

(1) ⇔ {
𝑥𝐷 + 2 = −10
𝑦𝐷 − 3 = −4
𝑧𝐷 − 1 = 2

⇔ {
𝑥𝐷 = −12
𝑦𝐷 = −1
𝑧𝐷 = 3

. Vậy 𝐷(−12;−1; 3). 

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 trong đó 𝐴(1; 2; 0), 𝐵(3; 0; 8) 

và𝐶(−3;−6; 8). Hai điểm 𝑀,𝑁 lần lượt nằm trên hai cạnh 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 thỏa mãn 𝐴𝑀 = 𝐵𝑁 =
1

3
𝐵𝐶. 

Gọi 𝐼(𝑎; 𝑏; 𝑐) là giao điểm của 𝐴𝑁,𝐷𝑀. Tính 𝑃 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐. 
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A. 
17

5
. B. 

21

5
.  

C. 
20

5
. D. 5. 

Lời giải 

𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ +
1

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) . (𝐷𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ +

1

3
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) = 0 ⇒ 𝐴𝑁 ⊥ 𝐷𝑀 

Ta có 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
1

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇒ 𝑁(1;−2; 8). Hai tam giác Δ𝐴𝐼𝑀 và Δ𝐴𝐵𝑁 

đồng dạng 

⇒ 𝐴𝐼 =
𝐴𝑀.𝐴𝐵

𝐴𝑁
=

1

√10
𝐴𝐵, 𝐴𝑁 =

√10

3
𝐴𝐵 ⇒ 𝐴𝐼 =

3

10
𝐴𝑁 

⇒ 𝐴𝐼⃗⃗⃗⃗⃗ =
3

10
𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇒ 𝐼 (1;

4

5
;
12

5
) ⇒ 𝑃 =

21

5
. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai. 

Câu 1: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(4; 2; 1), 𝐵(2; 1; 3), 𝐶(−1; 3;−2). 

a) Tọa độ trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 bằng(
5

3
; 2;

2

3
). 

b) Tọa độ trung điểm đoạn thẳng 𝐴𝐵 bằng (3;
3

2
; 2) 

c) Tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành thì tọa độ điểm 𝐷 = (1; 4;−4). 
d) Ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng. 

Lời giải 

a) Đúng: Tọa độ trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 (
4+2−1

3
;
2+1+3

3
;
1+3−2

3
) = (

5

3
; 2;

2

3
). 

b) Đúng : Tọa độ trung điểm đoạn thẳng 𝐴𝐵 (
4+2

2
;
2+1

2
;
1+3

2
) = (3;

3

2
; 2). 

c) Đúng: Tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành: 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⇔ {
2 − 4 = −1 − 𝑥𝐷

1 − 2 = 3 − 𝑦𝐷

3 − 1 = −2 − 𝑧𝐷

⇔ {
𝑥𝐷 = 1
𝑦𝐷 = 4
𝑧𝐷 = −4

⇒ 𝐷(1; 4;−4). 

d) Sai: Vì {
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−2;−1; 2)

𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−5; 1;−3)
. Ta có: 

−2

−5
≠

−1

1
≠

2

−3
⇒ 𝐴,𝐵, 𝐶 không thẳng hàng. 

Câu 2: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 5;−1), 𝐵(7; 𝑥; 1), 𝐶(9; 2; 𝑦). 

a) Ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng thì 𝑥 + 𝑦 = 5. 

b) Điểm 𝐺 (
19

3
;
8

3
; 3) là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 thì 𝑥 = 1; 𝑦 = 3. 

c) Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴 thì 𝑥 = 13, 𝑦 = −1. 

d) Tích vô hướng của 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −3𝑥 + 2𝑦 + 41. 

Lời giải 

a) Đúng: Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (4; 𝑥 − 5; 2), 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (6;−3; 𝑦 + 1) 

Để ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng ⇔ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑘. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ {
4 = 𝑘. 6
𝑥 − 5 = 𝑘(−3)

2 = 𝑘(𝑦 + 1)
⇔ {

𝑘 =
2

3

𝑥 = 3
𝑦 = 2

. 

Vậy 𝑥 + 𝑦 = 5. 

b) Đúng : Ta có 

{
 
 

 
 

3+7+9

3
=

19

3
5+𝑥+2

3
=

8

3
−1+1+𝑦

3
= 3

⇔ {
𝑥 = 1
𝑦 = 3

. 



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long – Website: onthivip.com – CSKH (phone - zalo):08.1234.2211 

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh bằng phân tích nhân tướng học – xem chỉ tay – tử vi   

12 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone (zalo): 0835.221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

c) Đúng: Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (4; 𝑥 − 5; 2), 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (6;−3; 𝑦 + 1) 

Khi đó: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 24 + (𝑥 − 5)(−3) + 2(𝑦 + 1). Với {
𝑥 = 13
𝑦 = −1

⇒ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0 

d) Đúng. Vì 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 24 + (𝑥 − 5)(−3) + 2(𝑦 + 1) = −3𝑥 + 2𝑦 + 41. 
 

Câu 3: Cho các điểm 𝐴(1;−2; 3), 𝐵(−2; 1; 2), 𝐶(3;−1; 2). 

a) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−3; 3;−1). b) 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−2;−1; 1). 

c) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .  d) Ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 không thẳng hàng. 

Lời giải 

a) Đúng: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑥𝐵 − 𝑥𝐴; 𝑦𝐵 − 𝑦𝐴; 𝑧𝐵 − 𝑧𝐴) = (−3; 3;−1). 

b) Sai: 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝑥𝐶 − 𝑥𝐴; 𝑦𝐶 − 𝑦𝐴; 𝑧𝐶 − 𝑧𝐴) = (2; 1;−1) 

c) Sai: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−3; 3; −1), 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (2; 1;−1). Hai vec tơ này không cùng phương nên không tồn 

tại số thực 𝑘 để 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑘𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

d) Đúng: Hai vec tơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  và 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  không cùng phương nên ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 không thẳng hàng. 

Câu 4: Cho ba điểm 𝐴(3; 3;−6), 𝐵(1; 3; 2) và 𝐶(−1;−3; 1). Gọi 𝑀,𝑁,𝐾 lần lượt là trung điểm của 

𝐴𝐵, 𝐵𝐶 và 𝐶𝐴. 
a) Tọa độ 𝑀(2; 3; 2). 

b) Với 𝐺 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 thì 𝐺𝐶 = 2√5. 

c) Trọng tâm tam giác 𝑀𝑁𝐾 là 𝐸(1; 1;−1). 

d) Với 𝐷(−3;−3; 9) thì tứ giác 𝐴𝐵𝐷𝐶 là hình bình hành. 

Lời giải 

a) Sai: 𝑀 là trung điểm của 𝐴𝐵, suy ra 𝑀 (
𝑥𝐴+𝑥𝐵

2
;
𝑦𝐴+𝑦𝐵

2
;
𝑧𝐴+𝑧𝐵

2
) hay 𝑀(2; 3;−2). 

b) Sai: Ta có 𝐺(1; 1; −1). Suy ra 𝐺𝐶 = √(−1 − 1)2 + (−3 − 1)2 + (1 + 1)2 = 2√6. 

c) Đúng: Hai tam giác 𝐴𝐵𝐶 và 𝑀𝑁𝐾 có cùng trọng tâm. Suy ra 𝐸 trùng với 𝐺(1; 1;−1). 

d) Đúng: Ta có 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−4;−6; 7), 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (−4;−6; 7) suy ra 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 

Vậy 𝐴𝐵𝐷𝐶 là hình bình hành. 

Câu 5: Cho hình hộp 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′, biết điểm 𝐴(0; 0; 0), 𝐵(1; 0; 0), 𝐶(1; 2; 0), 𝐷′(−1; 3; 5). Gọi 

𝑀,𝑁 là tâm của các hình bình hành 𝐴𝐵𝐵′𝐴′, 𝐴𝐷𝐷′𝐴′. 

a) Tọa độ 𝐷(0; 2; 0).   

b) Tọa độ 𝐴′(−1; 1; 5). 

c) Tọa độ 𝑀𝑁 = (−1; 1; 0).   

d) |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐶𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = √29. 
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Lời giải 

a) Đúng: Theo qui tắc hình bình hành, ta có 

 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (0; 2; 0) ⇒ 𝐷(0; 2; 0). 

b) Đúng: Ta có 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝐷𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (−1; 1; 5) 

⇒ 𝐴′(−1; 1; 5). 

c) Sai: Theo hình vẽ 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (0; 2; 0). 

d) Sai: Ta có 𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (0; 3; 5). 

Xét  |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐶𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = |𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = √02 + 32 + 52 = √34 

Câu 6: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một 

địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 

2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng 

thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm 

cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 

1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 

km.Chọn hệ trục 𝑂𝑥𝑦𝑧 với gốc 𝑂 đặt tại điểm 

xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng 
(𝑂𝑥𝑦) trùng với mặt đất với trục 𝑂𝑥 hướng về 

phía nam, trục 𝑂𝑦 hướng về phía đông và trục 

𝑂𝑧 hướng thẳng đứng lên trời (Hình bên 

dưới), đơn vị đo lấy theo kilomet. 

 

a) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ nhất là ( 2; 1; 0,5). 

b) Với hệ tọa độ đã chọn, toạ độ khinh khí cầu thứ hai là (−1,5;−1; 0,8). 

c) Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng √21 km. 

d) Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

a) Đúng: Chiếc khinh khí cầu thứ nhất có tọa độ là (2; 1; 0,5). 

b) Sai: Chiếc khinh khí cầu thứ hai có tọa độ là (−1;−1,5; 0,8). 

c) Sai: Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng√22 + 12 + 0, 52 =
√21

2
( km) 

d) Đúng: Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là  

√(−1 − 2)2 + (1,5 − 1)2 + (0,8 − 0,5)2 = √15,34 ≈ 3,92( km). 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(1;−2; 5) và 𝐵(−2;−2; 1). Tính độ dài đoạn thẳng 𝐴𝐵 

Lời giải 
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Ta có: 𝐴𝐵 = √(−2 − 1)2 + (−2 + 2)2 + (1 − 5)2 = 5. 

Câu 2: Trong không gian hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴(1;−4; 2), 𝐵(2; 1;−3), 𝐶(3; 0;−2) 

và 𝐷(2;−5;−1). Hoành độ điểm 𝐺 thỏa mãn 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0⃗⃗ là bao nhiêu? 

Lời giải 

Tọa độ điểm 𝐺 thỏa mãn: 

{
 
 

 
 𝑥𝐺 =

𝑥𝐴+𝑥𝐵+𝑥𝐶+𝑥𝐷

4
=

1+2+3+2

4
= 2

𝑦𝐺 =
𝑦𝐴+𝑦𝐵+𝑦𝐶+𝑦𝐷

4
=

−4+1+0+(−5)

4
= −2

𝑧𝐺 =
𝑧𝐴+𝑧𝐵+𝑧𝐶+𝑧𝐷

4
=

2+(−3)+(−2)+(−1)

4
= −1

⇒ 𝐺(2;−2;−1) 

Câu 3: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 2;−1), 𝐵(−1;−𝑥; 1), 𝐶(7;−1; 𝑦). Khi 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng 

hàng thì giá trị biểu thức 𝑥 + 𝑦 bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−4;−𝑥 − 2; 2); 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (4;−3; 𝑦 + 1). 

Để 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng thì 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑘𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⇔ {
−4 = 𝑘. 4
−𝑥 − 2 = 𝑘. (−3)

2 = 𝑘. (𝑦 + 1)
⇔ {

𝑘 = −1
𝑥 = −5
𝑦 = −3

. 

Vậy 𝑥 + 𝑦 = −5 − 3 = −8. 

Câu 4: Trong không gian tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho hai điểm 𝐴(1;−2; 3), 𝐵(4; 1;−1). Điểm 𝑀(𝑎; 𝑏; 𝑐) thỏa 

mãn 𝑀𝐴.𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 4𝑀𝐵.𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. Giá trị biểu thức 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Do 𝑀𝐴𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 4𝑀𝐵𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ nên 𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ cùng hướng 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 

𝑀𝐴𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 4𝑀𝐵𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⇒ 𝑀𝐴2 = 4𝑀𝐵2 ⇔ 𝑀𝐴 = 2𝑀𝐵 ⇒ 𝐵 là trung điểm 𝐴𝑀 ⇒ 𝑀(7; 4;−5). 

Khi đó 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 7 + 4 + (−5) = 6 

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(1; 2; 3), 𝐵(−2;−4; 9). Điểm 𝑀 thuộc 

đoạn 𝐴𝐵 sao cho 𝑀𝐴 = 2𝑀𝐵. Bình phương độ dài đoạn thẳng 𝑂𝑀  bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Gọi 𝑀(𝑥; 𝑦; 𝑧). 

Vì điểm 𝑀 thuộc đoạn 𝐴𝐵 sao cho 𝑀𝐴 = 2𝑀𝐵 nên 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ⇔ {

3. (−2 − 𝑥) = −3
3. (−4 − 𝑦) = −6

3. (9 − 𝑧) = 6

⇔ {
𝑥 = −1
𝑦 = −2
𝑧 = 7.

 

⇒ 𝑀(−1;−2; 7) ⇒ 𝑂𝑀 = √1 + 4 + 49 = √54 ⇒ 𝑂𝑀2 = 54. 

Câu 6: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦, cho ba điểm 𝐴(1;−1; 1), 𝐵(3; 1; 2) và 𝐶(−1; 0; 3). Có bao nhiêu điểm 

𝐷 sao cho tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang có 2 cạnh đáy 𝐴𝐵, 𝐶𝐷 và có góc tại 𝐷 bằng 45°. 
Lời giải 

Gọi 𝐷(𝑥; 𝑦; 𝑧) khi đó 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (2; 2; 1), 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (−1 − 𝑥;−𝑦; 3 − 𝑧) 

Tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang có 2 cạnh đáy 𝐴𝐵, 𝐶𝐷 nên 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  cùng phương. 

⇒
−1 − 𝑥

2
=

−𝑦

2
=

3 − 𝑧

1
⇒ {

𝑥 = 2𝑧 − 7
𝑦 = 2𝑧 − 6

. 

{
𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑥 − 1; 𝑦 + 1; 𝑧 − 1)

𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑥 + 1; 𝑦; 𝑧 − 3)
⇒ {

𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (2𝑧 − 8; 2𝑧 − 5; 𝑧 − 1)

𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (2𝑧 − 6; 2𝑧 − 6; 𝑧 − 3)
 

𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) =
9(𝑧 − 3)2

√9(𝑧2 − 6𝑧 + 10). √9(𝑧 − 3)2
=

𝑧 − 3

√𝑧2 − 6𝑧 + 10
=

1

√2
. 
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⇒ 2(𝑧2 − 6𝑧 + 9) = 𝑧2 − 6𝑧 + 10 ⇔ [
𝑧 = 4
𝑧 = 2

⇒ [
𝑥 = 1; 𝑦 = 2
𝑥 = −3; 𝑦 = −2

. 

Vậy 𝐷(1; 2; 4) hoặc 𝐷(−3;−2; 2). 
 

Câu 7: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho hình thang 𝐴𝐵𝐶𝐷 vuông tại 𝐴 và 𝐵. Ba đỉnh 𝐴(1; 2; 1),𝐵(2; 0;

− 1)𝐶(6; 1; 0) và hình thang có diện tích bằng 6√2. Giả sử đỉnh 𝐷(𝑎; 𝑏; 𝑐). Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (1;−2;−2) ⇒ |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ | = 3; 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (4; 1; 1) ⇒ |𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = 3√2. 

Theo giả thiết 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang vuông tại 𝐴 và 𝐵 và có diện tích bằng 6√2 nên  
1

2
𝐴𝐵(𝐴𝐷 + 𝐵𝐶) = 6√2 ⇔

1

2
. 3. (𝐴𝐷 + 3√2) = 6√2 ⇒ 𝐴𝐷 = √2 ⇒ 𝐴𝐷 =

1

3
𝐵𝐶. 

Do 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang vuông tại 𝐴 và 𝐵 nên 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
1

3
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Giả sử 𝐷(𝑎; 𝑏; 𝑐) khi đó ta có 

{
 
 

 
 𝑎 − 1 =

4

3

𝑏 − 2 =
1

3

𝑐 − 1 =
1

3

⇔

{
 
 

 
 𝑎 =

7

3

𝑏 =
7

3

𝑐 =
4

3

⇒ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 6. 

 

Câu 8: Trong hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 cho 3 điểm 𝐴(5;−2; 0), 𝐵(4; 5;−2) và 𝐶(0; 3; 2). Điểm 𝑀 di chuyển 

trên trục 𝑂𝑥. Đặt 𝑄 = 2|𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗| + 3|𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗|. Biết giá trị nhỏ nhất của 𝑄 có dạng 

𝑎√𝑏 trong đó 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ và 𝑏 là số nguyên tố. Tính 𝑎 + 𝑏. 

Lời giải 

Ta có 𝑄 = 2|𝑀𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗| + 3|𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑀𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗| = 2|3𝑀𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | + 3|2𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ +

𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗⃗| 

Với 𝐺(3; 2; 0) là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶và 𝐼(2; 4; 0)là trung điểm 𝐵𝐶, ta có: 

𝑄 = 2|3𝑀𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  | + 3|2𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = 6(𝑀𝐺 + 𝑀𝐼), 

Do 𝐺 và 𝐼 nằm cùng phía so với 𝑂𝑥 nên gọi 𝐺'(3;−2; 0) là điểm đối xứng của 𝐺 qua 𝑂𝑥. 

Khi đó 𝑄 = 2|3𝑀𝐺⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  | + 3|2𝑀𝐼⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = 6(𝑀𝐺 + 𝑀𝐼) = 6(𝑀𝐺' + 𝑀𝐼) ≥ 6𝐺'𝐼 = 6√37. 

Đẳng thức xảy ra khi 𝑀 là giao điểm của 𝐺'𝐼 và 𝑂𝑥. 

 

Câu 9: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(−2; 3; 1), 𝐵(2; 1; 0), 𝐶(−3;−1; 1). Gọi 𝐷(𝑎; 𝑏; 𝑐) là 

điểm sao cho 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang có cạnh đáy 𝐴𝐷 và diệt tích hình thang 𝐴𝐵𝐶𝐷 bằng 4 lần diện 

tích tam giác 𝐴𝐵𝐶. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐. 

Lời giải 

Ta có 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 4𝑆𝐴𝐵𝐶 ⇔
1

2
𝑑(𝐵𝐶, 𝐴𝐷)(𝐵𝐶 + 𝐴𝐷) = 4.

1

2
𝑑(𝐵𝐶, 𝐴𝐷)𝐵𝐶 

⇔ 𝐵𝐶 + 𝐴𝐷 = 4𝐵𝐶 ⇔ 𝐴𝐷 = 3𝐵𝐶. Do 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thang có đáy 𝐴𝐷 ⇒ 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 3𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

⇔ {
𝑎 + 2 = −15
𝑏 − 3 = −6
𝑐 − 1 = 3

⇔ {
𝑎 = −17
𝑏 = −3
𝑐 = 4

⇒ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = −16. 

-----------------HẾT----------------- 


